
   BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /BKHCN-CN 

V/v có ý kiến đối với Dự thảo Danh mục 

công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát 

triển, Danh mục sản phẩm công nghệ 

cao được khuyến khích phát triển, Danh 

mục công nghệ chiến lược và Danh mục 

sản phẩm công nghệ chiến lược” 

         Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

 

Kính gửi: ………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 

31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục và phân công 

cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ hợp thứ 10, Bộ Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng 

“Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được 

ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích 

phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ 

chiến lược” (Danh mục).  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ KH&CN đã có Công văn số 

303/BKHCN-CN ngày 16/01/2026 gửi Quý cơ quan/đơn vị về việc báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ và đề xuất xây dựng Danh mục công nghệ cao, sản phẩm 

công nghệ cao, công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Trên cơ 

sở ý kiến các cơ quan, Bộ KH&CN đã xây dựng Hồ sơ dự thảo gồm: 

1. Phụ lục 1: Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh 

mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; Danh mục công nghệ 

cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được 

khuyến khích phát triển chưa tổ chức triển khai ngay trong giai đoạn tới; 

2. Phụ lục 2: Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công 

nghệ chiến lược; 



3. Bản giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan. 

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN trân trọng đề nghị 

Quý cơ quan/đơn vị: 

- Có ý kiến đối với Dự thảo Phụ lục 1 và Phụ lục 2; 

- Trong trường hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung các Danh mục tại Phụ lục 1 và 

Phụ lục 2 nêu trên, đề nghị Quý Cơ quan/đơn vị nêu rõ căn cứ, lý do theo các tiêu 

chí quy định tại Điều 5 và Điều 6 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 

10/12/2025 (đề cương báo cáo tại Phụ lục II gửi kèm). 

Báo cáo và đề xuất của Quý cơ quan/đơn vị đề nghị gửi về Bộ KH&CN 

trước ngày 09/02/2026 để tổng hợp (File văn bản đề nghị gửi về Bộ KH&CN qua 

địa chỉ email: dmquan00@mst.gov.vn) và triển khai các bước tiếp theo. Quá thời 

hạn nêu trên, Bộ KH&CN được hiểu rằng Quý cơ quan/đơn vị nhất trí với hồ sơ 

dự thảo. 

Thông tin liên hệ: Ông Doãn Minh Quân, Vụ Khoa học kỹ thuật và công 

nghệ, Bộ KH&CN; Tel: 0916.129.779. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng thường trực Vũ Hải Quân; 

- Lưu: VT, Vụ CN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Vũ Hải Quân      
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Phụ lục I 

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

TT Cơ quan/Tổ chức Ghi chú 

 Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương  

1.  Bộ Quốc phòng  

2.  Bộ Công an  

3.  Bộ Ngoại giao  

4.  Bộ Nội vụ  

5.  Bộ Tư pháp  

6.  Bộ Tài chính  

7.  Bộ Công Thương  

8.  Bộ Nông nghiệp và Môi trường  

9.  Bộ Xây dựng  

10.  Bộ Giáo dục và Đào tạo  

11.  Bộ Y tế  

12.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

13.  Văn phòng Chính phủ  

14.  Đài Truyền hình Việt Nam  

15.  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

16.  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  

17.  UBND 34 tỉnh, thành phố  

 Các Viện, trường, doanh nghiệp, hiệp hội  

18.  Đại học Quốc gia Hà Nội  

19.  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

20.  Đại học Bách Khoa Hà Nội  

21.  Đại học Huế  

22.  Đại học Thái Nguyên  



23.  Đại học Đà Nẵng  

24.  Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh  

25.  Đại học Kinh tế Quốc dân  

26.  Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  

27.  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam  

28.  Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật ứng dụng  

29.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam   

30.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc   

31.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Vonfram Masan   

32.  Công ty trách nhiệm hữu hạn SI FLEX Việt Nam   

33.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Sonion Việt Nam   

34.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Khuôn chính xác Duy Tân   

35.  Công ty Cổ phần G-Innovations Việt Nam   

36.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp số Tekbox Việt Nam  

37.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Kefico Việt Nam   

38.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Partron VINA   

39.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Namuga Phú Thọ   

40.  Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ liệu Công nghệ thông tin VI NA   

41.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Jukwang Precision Việt Nam   

42.  Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông   

43.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina   

44.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Bhflex Vina   

45.  Công ty trách nhiệm hữu hạn JNTC VINA   

46.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất First Solar Việt Nam   

47.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Nissei Electric Việt Nam   

48.  
Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái 

Nguyên  
 

49.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam   



50.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Cammsys Việt Nam   

51.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Arcadyan Technology (Việt Nam)   

52.  
Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Năng lượng Mặt trời 

Boviet  
 

53.  Công ty Cổ phần Coasia CM VINA   

54.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung SDI Việt Nam   

55.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro- Mechanics Việt Nam   

56.  Công ty Cổ phần nhựa tái chế Duy Tân   

57.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display VN   

58.  Công ty trách nhiệm hữu hạn HCL VIET NAM   

59.  Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Innotek Việt Nam Hải Phòng   

60.  Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng   

61.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Samsung HCMC CE Complex   

62.  Công ty trách nhiệm hữu hạn McNex Vina   

63.  Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics   

64.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Việt Nam   

65.  Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DG Pharma)  

66.  Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)  

67.  Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)  

68.  Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC  

69.  Công ty Cổ phần Traphaco  

70.  Công ty Cổ phần Nam Dược   

71.  Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà  

72.  Công ty Cổ phần Sao Thái Dương  

73.  Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây  

74.  Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh – Hà Nội  

75.  Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh – TP. Hồ Chí Minh  

76.  Viện Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ tế bào Mescells  



77.  Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)  

78.  Đại học Phenika  

79.  Công ty Cổ phần Polyvac  

80.  Hệ thống Y khoa Vinmec  

 Các Khu Công nghệ cao  

81.  Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội  

82.  Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh  

83.  Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng  

84.  Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai  

85.  
Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh 

Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN,  

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN,  

DANH MỤC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC  

VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC 

 (Kèm theo Công văn số           BKHCN-CN ngày    tháng 02 năm 2026 

 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ) 

 

I. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát 

triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. 

1. Phân tích, đánh giá về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ 

cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo các tiêu chí sau đây: 

a) Giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia, 

nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm 

quốc phòng, an ninh: 

................................................................................................................................. 

b) Phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

quốc gia và phù hợp với thực tiễn Việt Nam: 

................................................................................................................................. 

c) Có khả năng nghiên cứu, làm chủ, cải tiến hoặc nội địa hóa bởi tổ chức, cá nhân 

trong nước hoặc giữ vai trò nền tảng hình thành ngành sản xuất mới, chuỗi giá trị 

mới, dịch vụ mới có tiềm năng cạnh tranh quốc tế hoặc có khả năng thu hút đầu 

tư kèm chuyển giao công nghệ hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội các vùng 

đặc biệt khó khăn: 

................................................................................................................................. 

2. Phân tích, đánh giá về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm 

công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo các tiêu chí sau đây: 

a) Được tạo ra từ một hoặc nhiều công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được 

ưu tiên đầu tư phát triển: 

................................................................................................................................. 

b) Có tỷ trọng giá trị gia tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm: 

................................................................................................................................. 

c) Có khả năng xuất khẩu hoặc thay thế sản phẩm nhập khẩu: 

................................................................................................................................. 

II. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục 

sản phẩm công nghệ chiến lược 

1. Phân tích, đánh giá về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ 

chiến lược theo các tiêu chí sau đây: 



a) Giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia, 

nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm 

quốc phòng, an ninh: 

................................................................................................................................. 

b) Phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

quốc gia và phù hợp với thực tiễn Việt Nam: 

................................................................................................................................. 

c) Có tác động đột phá đến phát triển kinh tế - xã hội: 

................................................................................................................................. 

d) Tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia lâu dài: 

................................................................................................................................. 

c) Có khả năng hình thành phương thức sản xuất mới, ngành công nghiệp mới, 

chuỗi giá trị mới: 

................................................................................................................................. 

đ) Có khả năng hình thành từ công nghệ lõi do tổ chức, cá nhân trong nước nghiên 

cứu, làm chủ nhằm tạo ra sản phẩm công nghệ chiến lược: 

................................................................................................................................. 

2. Phân tích, đánh giá về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm 

công nghệ chiến lược theo các tiêu chí sau đây: 

a) Có tỷ trọng giá trị gia tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm: 

................................................................................................................................. 

b) Có khả năng xuất khẩu hoặc thay thế sản phẩm nhập khẩu: 

................................................................................................................................. 

c) Được tạo ra từ một hoặc nhiều công nghệ thuộc Danh mục công nghệ chiến 

lược: 

................................................................................................................................. 

d) Có tác động đột phá đến phát triển kinh tế - xã hội hoặc có vai trò quan trọng 

đối với quốc phòng, an ninh: 

................................................................................................................................. 

đ) Tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia: 

................................................................................................................................. 


		2026-02-04T20:58:24+0700


		2026-02-05T08:17:12+0700
	Vũ Hải Quân


		2026-02-05T14:19:54+0700


		2026-02-05T14:19:54+0700


		2026-02-05T14:19:54+0700


		2026-02-05T14:19:54+0700




